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FS-YFX

Bảng Thông Số Thiết Bị Nâng Hạ Chân Không

Mã sản
phẩm

Tải trọng
an toàn Kích thước (mm)

Đường
kính đĩa

hút

Số
lượng
đĩa hút

Điện
áp

Phương
thức điều

khiển

Chức
năng

FS–
YFX1500–
16S

1500KG (1375+2500+1375)×1340×580 Φ300 16 cái

DC24V Điều khiển
không dây

Lật thủy
lực 0–90° +
Xoay thủy
lực 0–360°

FS–
YFX2000–
22S

2000KG (1375+2500+1375)×1340×580 Φ300 22 cái

FS–
YFX2500–
26S

2500KG (1375+2500+1375)×1340×580 Φ300 26 cái

FS–
YFX3000–
8S

3000KG (1250+2500+1250)×1800 1000×640 8 cái DC24V Điều khiển
không dây

Lật thủy
lực 0–90° +
Xoay thủy
lực 0–360°

FS–
YFX5T–
12S

5T (2000+4300+2000)×1900 1000×640 12 cái DC24V Điều khiển
không dây

Lật thủy
lực 0–90° +
Xoay thủy
lực 0–360°
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Mã sản
phẩm

Tải trọng
an toàn Kích thước (mm)

Đường
kính đĩa

hút

Số
lượng
đĩa hút

Điện
áp

Phương
thức điều

khiển

Chức
năng

FS–
YFX10T–
20S

10T (3000+6000+3000)×1900 1000×640 20 cái DC24V Điều khiển
không dây

Lật thủy
lực 0–90° +
Xoay thủy
lực 0–360°

Liên hệ tư vấn và báo giá
Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng
Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0817 888 198 · Email: sales@fullsharp.com.vn · Website: www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.
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